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BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ XE 2022 

(Bảng giá này áp dụng trung tâm thành phố Nha Trang. Ngoại thành cộng thêm phí tùy theo khu vực và 
báo trước cho Khách hàng) 

STT LỘ TRÌNH 
 LOẠI XE  

 4 chỗ   7 chỗ   16 chỗ  

1 Đón hoặc tiễn sân bay  báo giá riêng  

2 Đưa / đón vinpearl (1 chiều)         150,000        200,000        300,000  

3 Đưa / đón ga (1 chiều)         150,000        200,000        300,000  

4 City tour Full day (8 tiếng -không ăn tối)         900,000     1,200,000    1,400,000  

5 City tour Full day có ăn tối      1,200,000     1,500,000    1,700,000  

6 Nha Trang đà lạt 1 chiều      1,500,000     1,700,000    2,200,000  

7 Nha Trang đà lạt (2 chiều trong ngày)      1,800,000     2,000,000    2,500,000  

8 Nha Trang Dốc Lết (2 chiều trong ngày)      1,000,000     1,200,000    1,500,000  

9 Nha Trang - Ba Hồ (2 chiều )         800,000     1,000,000    1,200,000  

10 Nha Trang - Đảo Khỉ (2 chiều )         600,000        800,000    1,000,000  

11 Nha Trang - Yangbay (2 chiều)      1,000,000     1,200,000    1,500,000  

12 Nha Trang - Bình Ba (1 chiều)         450,000        500,000        800,000  

13 Nha Trang - Bình Ba (2 chiều)         900,000     1,000,000    1,500,000  

14 Nha Trang - Phan Rang (1 chiều)      1,000,000     1,100,000    1,700,000  

15 Nha Trang - Phan Rang (2 chiều)      1,500,000     1,700,000    2,300,000  

16 Nha Trang - Phan Thiết/ Mũi né (1      2,000,000     2,200,000    2,800,000  



chiều) 

17 
Nha Trang - Phan Thiết/ Mũi né (2 
chiều trong ngày) 

     2,400,000     2,600,000    3,500,000  

18 Nha Trang - Qui Nhơn (1 chiều)      2,000,000     2,200,000    3,000,000  

19 Nha Trang - Qui Nhơn (2 chiều)      2,500,000     2,700,000    3,500,000  

20 Nha Trang - Sài Gòn (1 chiều)      4,500,000     5,000,000    5,500,000  

 


